
Môn

chung

Môn
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(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Khóa 2015

1 DH11500361 Võ Gia Huy D15_CDT01  5.82 134 72 14 6 6 Không đủ điều kiện

2 DH11500192 Nguyễn Phan Đăng Khoa D15_CDT01  6.07 124 68 22 10 10 Không đủ điều kiện

3 DH11500365 Nguyễn Hoàng Phi Long D15_CDT01  5.85 137 72 13 6 6 Không đủ điều kiện

4 DH11500837 Nguyễn Huy Chương D15_CDT02  4.60 88 46 58 32 32 Không đủ điều kiện

5 DH11500373 Nguyễn Viết Trường Giang D15_CDT02  5.90 146 76 4 2 2 Đủ điều kiện

6 DH11500601 Phan Ngọc Hải D15_CDT02  6.25 146 75 6 3 3 Đủ điều kiện

7 DH11500595 Nguyễn Duy Kha D15_CDT02  6.04 141 74 7 4 4 Đủ điều kiện

8 DH11500606 Lê Đạt Anh Khoa D15_CDT02  5.59 126 66 23 12 12 Không đủ điều kiện

9 DH11500593 Phan Thanh Toàn D15_CDT02  5.22 101 55 48 23 23 Không đủ điều kiện

10 DH11501458 Ngô Hoàng Anh D15_CDT03  5.73 140 74 9 4 4 Đủ điều kiện

11 DH11501173 Phạm Thái Bình D15_CDT03  5.68 143 74 8 4 4 Đủ điều kiện

12 DH11500845 Trần Nguyễn Nhật Minh D15_CDT03  5.30 117 64 31 14 14 Không đủ điều kiện

13 DH11501450 Lê Hữu Nghĩa D15_CDT03  5.88 143 75 6 3 3 Đủ điều kiện

14 DH11502421 Nguyễn Hà Thắng D15_CDT03  5.93 144 77 2 1 1 Chưa đạt BTTN

15 DH11501447 Đinh Duy Thịnh D15_CDT03  5.83 138 73 12 5 5 Không đủ điều kiện

16 DH11501464 Võ Nhật Bảo D15_CDT04  5.94 127 69 20 9 9 Không đủ điều kiện

17 DH11502529 Phan Xuân Trường D15_CDT04  5.86 135 72 12 6 6 Không đủ điều kiện

Khóa 2016

1 DH11600886 Liễu Minh Chánh D16_CDT01  6.46 145 75 6 3 3 Đủ điều kiện

2 DH11602121 Nguyễn Cao Hơn D16_CDT01  5.55 117 62 33 16 16 Không đủ điều kiện

(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình
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3 DH11600781 Nguyễn Ngọc Huy D16_CDT01  6.39 139 72 13 6 6 Không đủ điều kiện

4 DH11500832 Võ Hoàng Nhi D16_CDT01  5.08 114 59 34 19 19 Không đủ điều kiện

5 DH11600008 Phạm Văn Pha D16_CDT01  6.34 145 75 6 3 3 Đủ điều kiện

6 DH11602133 Võ Thành Phong D16_CDT01  3.51 59 31 88 47 47 Không đủ điều kiện

7 DH11500368 Đỗ Thanh Tân D16_CDT01  5.30 110 61 35 17 17 Không đủ điều kiện

8 DH11601074 Lưu Kiên Thắng D16_CDT01  5.13 103 56 44 22 22 Không đủ điều kiện

9 DH11602030 Đặng Lộc Tùng D16_CDT01  5.86 126 67 24 11 11 Không đủ điều kiện

10 DH11600143 Nguyễn Quang Vinh D16_CDT01  6.19 146 76 5 2 2 Đủ điều kiện

11 DH11603511 Trần Gia Định D16_CDT02  5.99 137 71 11 7 7 Không đủ điều kiện

12 DH11603147 Đỗ Ngọc Minh D16_CDT02  6.49 138 74 8 4 4 Đủ điều kiện

13 DH11603143 Nguyễn Hùng Tiến D16_CDT02  5.81 130 68 23 10 10 Không đủ điều kiện

14 DH11602944 Lê Trung Tín D16_CDT02  5.68 130 69 20 9 9 Không đủ điều kiện

15 DH11603818 Lê Tiến Đạt D16_CDT03  5.78 131 69 19 9 9 Không đủ điều kiện

16 DH11603799 Huỳnh Hữu Hòa D16_CDT03  6.07 129 69 19 9 9 Không đủ điều kiện

17 DH11603319 Đỗ Công Hóa D16_CDT03  5.79 131 70 19 8 8 Không đủ điều kiện

18 DH11602435 Bùi Thế Lâm D16_CDT03  5.29 114 59 37 19 19 Không đủ điều kiện

19 DH11604075 Trần Tấn Phúc D16_CDT03  5.90 126 66 25 12 12 Không đủ điều kiện

20 DH11602349 Tăng Quốc D16_CDT03  6.43 145 77 2 1 1 Chưa đạt BTTN

21 DH11603038 Lê Văn Tín D16_CDT03  5.76 132 71 16 7 7 Không đủ điều kiện

22 DH11602541 Đoàn Thanh Tùng D16_CDT03  6.10 143 74 8 4 4 Đủ điều kiện

23 DH11603978 Phạm Thế Vinh D16_CDT03  6.24 142 76 4 2 2 Chưa đạt BTTN

24 DH11602500 Nghiêm Anh Dũng D16_CDT04  6.03 142 74 7 4 4 Đủ điều kiện

25 DH11603867 Phạm Duy D16_CDT04  5.56 123 65 28 13 13 Không đủ điều kiện

26 DH11600914 Lê Hoàng Anh Khoa D16_CDT04  6.13 140 73 10 5 5 Không đủ điều kiện
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27 DH11602745 Nguyễn Trung Kiên D16_CDT04  6.29 144 75 6 3 3 Đủ điều kiện

28 DH11602696 Hoàng Lê Bảo Long D16_CDT04  6.33 145 75 6 3 3 Đủ điều kiện

29 DH11601078 Nguyễn Hoàng Quân D16_CDT04  5.85 132 68 21 10 10 Không đủ điều kiện

30 DH11601875 Phạm Phú Xuân Tùng D16_CDT04  6.48 146 75 7 3 3 Đủ điều kiện
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